
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 4B, Ngách 142 Đường Nguyễn Đình Hoàn, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO SINH HỌC

0110737854

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

2. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

3. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

4. Chăn nuôi gia cầm 0146

5. Chăn nuôi khác
(trừ chăn nuôi côn trùng)

0149

6. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

7. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

8. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

9. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

10. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

11. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

12. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

13. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

14. Khai thác và thu gom than bùn 0892

15. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

16. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080(Chính)

17. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

18. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

19. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

20. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Sản xuất hoá dược và dược liệu

2100

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NANO SINH HỌC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BIOLOGICAL NANO JOINT STOCK 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: BIOLOGICAL NANO.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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21. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

22. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

23. Thu gom rác thải không độc hại 3811

24. Thu gom rác thải độc hại
(trừ loại nhà nước cấm)

3812

25. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

26. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(trừ loại nhà nước cấm)

3822

27. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

28. Bán buôn thực phẩm 4632

29. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp

4669

30. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

31. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

32. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

33. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ phân bón, hoa, cây cảnh,…

4773

34. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường: Ô nhiễm 
không khí và nước..

7120

35. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

36. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

37. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

38. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra);

7320

39. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường 
Dịch vụ chuyển giao công nghệ 
Đánh giá môi trường chiến lược
Đánh giá tác động môi trường
Kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai 
Kinh doanh dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại 
Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất, thăm dò nước dưới 
đất
Kinh doanh dịch vụ điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, đề 
án, báo cáo tài nguyên nước
Kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

7490

40. Cho thuê xe có động cơ 7710
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ VĂN 
NGỌC

Xóm Vũ Lương, 
Xã Trung Lương, 
Huyện Định Hoá, 
Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

0190930068
33

41. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ họp báo)

8230

42. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Giáo dục nghề nghiệp.

8532

43. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
Ủy thác xuất nhập khẩu

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
HUY QUÂN

Số 58 Ngõ 152 
Đường Nguyễn 
Đình Hoàn, 
Phường Nghĩa 
Đô, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

0272010000
29

3 ĐẶNG MINH 
QUÂN

Số 235 đường La 
Thành, Phường 
Viên Sơn, Thị Xã 
Sơn Tây, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

0350560003
12

4 TRẦN QUỐC 
VIỆT

Số 4B Ngõ 142 
Đường Nguyễn 
Đình Hoàn, 
Phường Nghĩa 
Đô, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 40,000

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 40,000

0360760223
37

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027201000029
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 58 Ngõ 152 Đường Nguyễn Đình Hoàn, Phường Nghĩa Đô, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 58 Ngõ 152 Đường Nguyễn Đình Hoàn, Phường Nghĩa Đô, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HUY QUÂN Nam

21/01/2001 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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